	SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề kiểm tra có 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I.Phần Đọc hiểu (4 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: 
         	(1)Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt. Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống. Vì vậy, đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ.
       	(2)Tất cả mọi người đều cần có tình yêu thương. Muốn có tình yêu thương thì trước hết, ta phải trao tặng tình yêu thương cho thế giới. Một đứa trẻ cần rất nhiều tình thương, mà người đời không phải ai cũng có đủ tình thương dành cho chúng. Có những đứa trẻ trở nên hư hỏng cũng vì thiếu tình thương. Con người ngày nay có rất nhiều thứ, song có hai thứ mà họ không có đó là sự bình an và tình yêu thương. Bình an cũng cần thiết như không khí để thở, nước để uống và thức ăn hàng ngày. Phải sống sao cho lương tâm của mình không bị cắn rứt.                            
         (Nguyễn Hữu Hiếu, Sức mạnh của tình yêu thương, NXB Trẻ, 2014, tr.92)
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản. 
Câu 2. Xác định luận điểm trong đoạn (1) của văn bản. 
Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu “Bình an cũng cần thiết như không khí để thở, nước để uống và thức ăn hàng ngày”. 
Câu 4. Ý kiến của em về nhận định của tác giả “Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau” (trình bày trong khoảng 3 – 5 dòng).
II.Phần viết (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) 
Em hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ)  trình bày suy nghĩ về sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống.
Câu 2 (4,0 điểm)
Viết bài văn (khoảng 400 chữ) thuyết minh về một di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam mà em biết.
-----------Hết---------
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	Phần/Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	4,0

	1
	- Thể loại: Nghị luận
* Lưu ý chấm: HS trả lời không đúng đáp án nêu trên GV không cho điểm.
	0,75



	
2
	- Luận điểm: Hãy nói lời yêu thương thật lòng với những người xung quanh, đặc biệt là với người thân.
* Lưu ý chấm: HS trả lời không đúng đáp án nêu trên GV không cho điểm.
	0,75




	
3

	- Biện pháp tu từ so sánh:  So sánh “bình an” cần thiết  như “không khí để thở”, “ nước để uống” và “thức ăn hàng ngày”
- Tác dụng :
+ Tăng sức gợi hình hình gợi cảm cho sự diễn đạt
+ Khẳng định bình an là điều cần thiết trong cuộc sống, nó quan trong như không khí để thở, nước để uống, thức ăn hàng ngày. Con người ai cũng mong muốn có được bình an trong cuộc sống.
+ Trân trọng sự bình an trong cuộc sống, có ý thức vun đắp, giữ  gìn  sự bình an trong cuộc sống và trong tâm hồn.
* Lưu ý chấm: HS có thể có cách hiểu khác nhưng hợp lí giáo viên vẫn cho điểm tối đa.
	0,25


0,25

0,5


0,25



	
4

	- Ý kiến về nhận định của các tác giả “Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau”.
HS có thể nêu ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý/đồng ý một phần nhưng cần có cách lí giải thuyết phục (trình bày 3-5 dòng)
Gợi ý:
+ Đồng ý
Lí giải:Vì tình yêu thương là thứ tình cảm thiêng liêng đến từ sâu thẳm trái tim của mỗi con người. Nó có tầm ảnh hưởng to lớn đối với cuộc sống của chúng ta, được chúng ta lan tỏa và trao tặng nhau bằng tấm chân tình. Chính vì vậy, tình yêu thương là điều đáng quý hơn tất cả những thứ quanh ta.
+ Nếu không đồng ý/đồng ý một phần: Có lí giải thuyết phục.
* Lưu ý chấm: HS có thể có cách hiểu khác nhưng lí giải thuyết phục giáo viên vẫn cho điểm tối đa.
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	Phần Viết
	6,0

	
	I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài: nghị luận
- Đoạn văn có bố cục rõ ràng: mở đoạn , thân đoạn, kết đoạn. 
- Hình thức trình bày đoạn văn đảm bảo số chữ quy định, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch sẽ.
	0,25


	1
	II. Yêu cầu cụ thể
1. Mở đoạn: 
Nêu vấn đề nghị luận: Sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống.
2. Thân đoạn
Giải thích
-Tình yêu thương là cái gốc của nhân loại, là sợi dây vô hình gắn kết con người với con người, thể hiện trong nhiều mối quan hệ: cha mẹ - con cái, vợ - chồng, anh - em, ông bà - cháu, tình bạn, tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa người với người dù không cùng màu da, sắc tộc, ...
Phân tích, chứng minh: Tình yêu thương có sức mạnh vô cùng to lớn:
+ Cho ta chỗ dựa tinh thẩn để niềm vui được nhân lên, nỗi buổn được giải tỏa; cho ta sự giúp đỡ khi cần.
+ Nhờ được yêu thương, ta có cảm giác mình không đơn độc, một mình, có đủ dũng khí để vượt qua những điều tưởng như không thể.
+ Tình yêu thương giúp con người biết cảm thông, thấu hiểu, vị tha; để con người có thêm nhiều cơ hội hiểu nhau, sống tốt đẹp, thân ái với nhau hơn. 
+ Tình yêu thương có thể cảm hóa cái xấu, cái ác; xóa bỏ những ngăn cách, hận thù, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nhân văn 
+ Xã hội không có tình yêu thương sẽ chỉ toàn điều ích kỉ, dối trá, lừa lọc, tàn nhẫn.
(Thí sinh lấy dẫn chứng phù hợp)
Bàn luận, mở rộng
-Tình yêu thương phải thật lòng, phải xuất phát từ trái tim.
- Phê phán những biểu hiện sống thờ ơ, vô cảm, thiếu ý thức về tình yêu thương, không biết trân trọng những điều ý nghĩa có được từ tình yêu thương.
Bài học nhận thức và hành động; liên hệ bản thân
3. Kết đoạn
- Khẳng định: Tình yêu thương rất quan trọng, cần yêu thương con người nhiều hơn.
	1,75
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0,25




0,5












0,25



0,25
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	2
	I. Yêu cầu chung
- Xác định đúng kiểu bài: thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử trên đất nước Việt Nam mà  em biết.
- Hình thức trình bày
+ Trình bày đúng hình thức bài văn thuyết minh có bố cục  3 phần rõ ràng: Mở bài, thân bài, kết bài.
+ Trình bày đảm bảo số chữ quy định, sạch sẽ, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, không mắc lỗi dùng từ diễn đạt, liên kết chặt chẽ.
	

0,5

	
	II. Yêu cầu cụ thể
1.Mở bài: 
- Nêu tên danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử của đất nước Việt Nam mà em sẽ thuyết minh.
-Đưa ra  những nhận xét khái quát nhất về danh lam thắng cảnh hay đi tích lịch sử đó.
	3,5
0,5

	
	2.Thân bài: 
- Trình bày các đặc điểm của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh theo một trình tự hợp lý (Vị trí, lịch sử hình thành, quá trình phát triển,...) 
- Giải thích các điều kiện tạo nên nét đặc thù của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh (Đặc điểm kiến trúc, cảnh quan, tầm vóc, quy mô,...)
- Nêu các giá trị nổi bật của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh (Giá trị lịch sử, văn hóa,...)
- Cung cấp thông tin về tình trạng bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh.
	3,0
1,0


1,0

   0,5

0,5

	
	3. Kết bài:  
- Khái quát ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của địa phương và đất nước.
- Bày tỏ suy nghĩ tình cảm của cá nhân đối với đối tượng thuyết minh.
	0,5

	Tổng
	
	10,0

	* Lưu ý: Khi chấm phần Viết: GV không cho điểm hình thức riêng. Nếu bài làm trình bày cẩu thả, chữ quá xấu, sai từ 05 lỗi chính tả trở lên có thể trừ từ 0,25 đến 0,5 điểm.
- Đây là những gợi ý cơ bản, giáo viên linh hoạt chấm bài dựa trên sự sáng tạo trong bài làm của học sinh.
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